 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2011-2012)
  TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                                 MÔN: NGỮ VĂN 7 
                                            Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian chép đề   
 Câu 1( 3 điểm)
      Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

  “ Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đông quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết . Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng , thức quà trong sạch ,trung thành như các việc lễ nghi.”

                                                                                 ( Trích Ngữ Văn 7 tập 1)
    A.  Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
    B.  Đoạn văn trên sử dụng  phương thức biểu đạt nào là chính?

    C. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
    D. Xác định từ ghép,từ láy trong đoạn văn trên?

Câu 2 : ( 7 điểm)

    Cảm nghĩ về người thân ( ông, bà, bố mẹ, anh, chị...).
                                         ------------ HẾT-----------------
                                      ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	   Câu
	                      Nội dung đáp án
	 biểu điểm

	 Câu 1

 3 điểm

    A.

    B

    C

    D
	- Đoạn văn trên trích từ văn bản : Một thứ quà của lúa non .Cốm  
 - Tác  giả là :Thạch Lam 
- Đoạn văn trên sử dụng phương thức nghị luận, bình luận.

Nội dung của đoạn trích nói đến giá trị của Cốm...

- Từ   - Từ ghép : riêng biệt, đất nước , hương vị, giản dị , thanh caokkhiết, đồng quê, nội cỏ, đầu tiên, trong sạch, tơ hồng,  trung thàn thành, lễ nghi…

 - Từ láy: Bát ngát ,mộc mạc,vương vít. 
	0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

 1 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
7 điểm


	* Yêu cầu cần đạt:

+ Mở bài: 
+ Cảm nghĩ chung về người thân ( có thể chọn từ một công việc, một hoàn cảnh nào đó để người thân xuất hiện. Từ đó bộc lộ cảm xúc.)

+ Thân bài:

- Kỷ niệm được khơi dậy từ tấm ảnh hay món quà…

- Nhớ lại hoàn cảnh có món quà hoặc có tấm ảnh... của người thân 

- Gợi tả hình ảnh, tình cảm của người thân                 

- Kể về kỉ niệm có ý nghĩa : Ví dụ công việc, sở thích…….. 
- Tình cảm chân thành khó quên...
 + Kết bài :

-Niềm mong ước

- Những suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm đó trong cuộc sống.
( GV chấm căn cứ bào bài làm của học sinh để cho điểm)
	1điểm

1 điểm

1điểm
1điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

	 2 câu
	
	10 điểm


                                                                                              Người ra đề và đáp án
                                                                                              Nguyễn Thị Thu Hoài

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2011-2012)

  TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                 MÔN: GDCD 8 

                      Thời gian làm bài: 45 phút 
Câu 1: (2 điểm)
  Em hiểu tôn trọng người khác là gì? Hãy nêu ví dụ thực tế về sự tôn trọng người khác sẽ nhận được sự tôn trọng người khác đối với mình?

Câu 2: (2 điểm)
 Hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác?
Câu 3: ( 3điểm)
 a. Tình bạn trong sáng là gì? Nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng? 
 b.  Có ý kiến cho rằng: Không có tình bạn lành mạnh trong sáng giữa hai người khác giới, tình bạn lành mạnh trong sáng chỉ có ở một phía. Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?
.Câu 4: ( 3 điểm)
 a. Em hiểu như thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
 b. Bản thân em và gia đình đã làm gì để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

------------HẾT-----------

                                             ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	Câu
	                                         Nội dung
	 Tổng điểm

	 Câu 1

 3 điểm
	Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

VD: Cảm thông chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
	2 điểm
1 điểm

	Câu 2

1 điểm
	VD:      Lời nói chẳng mất tiền mua

         Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- Kính  già yêu trẻ.

.......................................................
	1 điểm

	 Câu 3
3 điểm
	- Tình bạn trong sáng là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có xu hướng hoạt động ,cùng chung lý tưởng.
- Đặc điểm: phù hợp nhau về quan niệm sống; bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cảm thông, chia sẻ...

- Ý kiến đó là sai.

- Có tình bạn giữa hai người khác giới: Vì tình bạn của họ được xây dựng trên cơ sở đạo đức của tình bạn trong sáng ,lành mạnh


	1 điểm
1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	 Câu 4

 3 điểm
	- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh,phong phú; giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở, bảo vệ môi trường, bài trừ các phong tục lạc hậu...chống các tệ nạn xã hội.
-VD: Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

- Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội....
	2 điểm
1 điểm


                                                                                                 Người ra đề và đáp án:

                                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hoài

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2011-2012)

 TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN               MÔN: LỊCH SỬ 9 
                Thời gian làm bài: 45 phút 

Câu 1: ( 3điểm)
  ?  Hãy nêu những nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945 đến nay?

Câu 2: ( 4 điểm)

    a. Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

    b.Tại sao nói hòa bình,ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Câu 3: (3 điêm)
  ? Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?

                                                    ------------HẾT-------------

                                          ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	 Câu
	                                     Nội dung 
	tổng điểm

	Câu 1
3 điểm
	+ Nét nổi bật về chính trị 
- Trước chiến tranh thế giới thứ hai,các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột , nô dịch của các nước đế quốc thực dân.

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai , một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên và lan nhanh ra toàn Châu Á. Cuối những năm 50 phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập.

- Gần suốt nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á không ổn định bởi các nước đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược .

- Sau “ chiến tranh lạnh”, diễn ra những cuộc xung đột, tranh chấp biên giới , lãnh thổ, các phong trào li khai , khủng bố.

+ Nét nổi bật về kinh tế: 
-Nhiều nước châu Á tăng trưởng nhanh về kinh tế: như Hàn Quốc,  Nhật Bản,Trung quốc, Xin-ga-po... Nhiều người dự đoán rằng: “thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của các nước Châu Á". 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm)

	Câu 2
4 điểm
	 a .Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

+ Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế….

+ Sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm.

+ Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trung tâm .

+ Tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra xung đột quân sự hoặc nội chiên giữa các phe phái.
    b. thời cơ và thách thức đối với các dân tộc:

* Thời cơ: Có điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

* Thách thức: Nếu không chớp lấy thời cơ đẻ phát triển thì sẽ tụt hậu, hội nhập sẽ hòa tan.
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm

1điểm



	Câu 3
3 điểm
	* Tích cực:
- Làm thay đổi cuộc sống con người.

- Đưa tới thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động...

- Đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới...

* Tiêu cực:
- Chế tạo ra nhiều loai vũ khí hủy diệt sự sống của con người...

- Ô nhiễm môi trường (ô nhiễm khí quyển, đại dương...
- Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, dịch bệnh mới, đe dọa đạo đức xã hội và an ninh đối với con người.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




